
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Máy xây dựng Mã HP: DC2GT42

Địa điểm: 102-A1 Ngày thi: 21/8/2016 Ca thi: 2(9h00-11h00)

1 1 64DCCD2184 Nguyễn Thế Hùng 64DCCD04

2 2 64DCCD2216 Phùng Đức Sơn 64DCCD04

3 3 64DCCD2200 Phùng Quốc Tân 64DCCD04

4 4 64DCCD2204 Trần Quang Thắng 64DCCD04

5 5 64DCCD2206 Trần Viết Tiềm 64DCCD04

6 6 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05

7 7 64DCCD2003 Mai Xuân Bách 64DCCD05

8 8 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 64DCCD05

9 9 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 64DCCD05

10 10 64DCCD2009 Đỗ Huy Đông 64DCCD05

11 11 64DCCD2019 Đào Việt Hưng 64DCCD05

12 12 64DCCD2020 Phan Quốc Hưng 64DCCD05

13 13 64DCCD2021 Lê Trung Kiên 64DCCD05

14 14 64DCCD2025 Nguyễn Chí Luyện 64DCCD05

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký n p

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

15 15 64DCCD2027 Đặng Thế Nam 64DCCD05

16 16 63DCCD3214 Nguyễn Hữu Nhật 64DCCD05

17 17 64DCCD2038 Nguyễn Văn Thiết 64DCCD05

18 18 64DCCD2040 Nguyễn Tiến Thịnh 64DCCD05

19 19 64DCCD2042 Nguyễn Văn Tĩnh 64DCCD05

20 20 64DCCD2043 Vũ Đình Trãi 64DCCD05

21 21 64DCCD2088 Hà Minh Nam 64DCCD06

22 22 64DCCD2091 Trần Hưng Phương 64DCCD06

23 23 64DCCD2107 Nguyễn Văn Tùng 64DCCD06

24 24 64DCCD2128 Bùi Đức Huân 64DCCD07

25 25 64DCCD2129 Khổng Yến Khanh 64DCCD07

26 26 64DCCD2140 Nguyễn Ngọc Quân 64DCCD07

27 27 64DCCD2146 Vũ Duy Thắng 64DCCD07

28 28 64DCCD2150 Trần Văn Tiến 64DCCD07

Danh sách gồm 28 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2


